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DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THUỘC

 CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ THỰC HIỆN TỪ NĂM 2021

((kèm theo Quyết định số 2481/QĐ-BGDĐT ngày  27  tháng  8  năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

1.Tên Chương trình:Nghiên cứu phát triển chi tiết (cấy) ghép y sinh trên cơ sở vật liệu titan phục vụ nhu cầu nội địa hóa 

2.Tổ chức chủ trì Chương trình: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
	STT
	Tên đề tài
	Định hướng mục tiêu
	Dự kiến kết quả, sản phẩm và yêu cầu, chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật đối sản phẩm
	 Thời gian thực hiện

	1. 
	Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm phát triển chi tiết (cấy) ghép y sinh trên cơ sở vật liệu titan phục vụ nhu cầu nội địa hóa 
	Đánh giá được công nghệ chế tạo vật liệu titan và các phương pháp biến tính bề mặt nhằm đáp ứng yêu cầu dùng trong cấy ghép y sinh.


	1. Sản phẩm khoa học

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước trong danh mục được tính điểm của HĐGSNN.                        

- 01 sách tham khảo.

2. Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác

- Báo cáo tổng quan lý thuyết về vật liệu titan;
- Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn về các kỹ thuật biến tính bề mặt vật liệu titan;
- Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn về kỹ thuật đánh giá kiểm tra tính kháng khuẩn, tương thích sinh học trên mô hình in-vitro và in-vivo.
	 2021-2022

	2. 
	Nghiên cứu phát triển vật liệu titan xốp phục vụ trong chấn thương chỉnh hình và nha khoa.

	Phát triển thành công vật liệu titan khối xốp và xốp bề mặt phục vụ trong chấn thương chỉnh hình và nha khoa

	1. Sản phẩm khoa học:

· 01 bài báo quốc tế trong danh mục ISI (Q2) (được chấp nhận đăng);

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước trong danh mục được tính điểm của HĐGSNN.            
            

2. Sản phẩm đào tạo: 

Đào tạo 01 Thạc sĩ bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài.

3.  Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác: 

- 03 mẫu titan xốp:

+ Kích thước 15x15x2mm;
+ Kích thước lỗ xốp (0,5-2) µm
- 01 Quy trình công nghệ chế tạo titan xốp khối phục vụ trong chấn thương chỉnh hình và nha khoa;    

- 01 Quy trình chế tạo vật liệu titan xốp bề mặt phục vụ trong chấn thương chỉnh hình và nha khoa;
- Báo cáo đánh giá kích thước lỗ xốp, mật độ xốp, tính chất cơ học và nghiên cứu cơ chế hình thành vật liệu titan xốp;
- Báo cáo về tính ăn mòn của titan xốp, đánh giá tính tương thích sinh học bằng dung dich mô phỏng sinh học SBF;
- Báo cáo quá trình phát triển vật liệu titan xốp và vật liệu titan xốp bề mặt phù hợp với yêu cầu của ngành chấn thương, chỉnh hình, nha khoa;
- 01 giải pháp hữu ích (được chấp nhận đơn).
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	3
	Nghiên cứu kỹ thuật tạo lớp phủ tương thích sinh học HA bám dính với nền titan bằng phương pháp tẩm thực axít (etching) và hydroxyapatite (HA).


	Tạo được lớp phủ tương thích sinh học HA bám dính tốt với nền titan bằng phương pháp tẩm thực axít (etching) và hydroxyapatite (HA)
	1. Sản phẩm khoa học:

- 01 bài báo quốc tế trong danh mục ISI (Q3) (được chấp nhận đăng);
- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước trong danh mục được tính điểm của HĐGSNN;           
            

- 01 báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế có chỉ số xuất bản.

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Đào tạo 01 Thạc sĩ bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài;
3. Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác: 

-03 mẫu vật liệu đạt các chỉ tiêu sau:

         +Độ bền bám dính : Chịu tải tới hạn > 10N;
         +Chiều dày từ (1-3) µm.
- 01 Quy trình công nghệ chế tạo lớp phủ HA trên nền titan bị ăn mòn (etching);
- Báo cáo về ảnh hưởng của môi trường axit đến khả năng tẩm thực titan, nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian đến mức độ tẩm thực, nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến mức độ tẩm thực, nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ axít đến cấu trúc bề mặt titan;
- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của các thông số công nghệ chế tạo lớp HA: nhiệt độ, thời gian, nồng độ dung dịch đến chất lượng của lớp HA: cấu trúc, thành phần lớp phủ, độ bám dính và đề xuất thông số công nghệ phù hợp tạo lớp HA chất lượng tốt, có độ bám dính cao áp dụng trong chế tạo chi tiết cấy ghép y sinh;
- Báo cáo khảo sát tính tương thích sinh học của mẫu tẩm thực axít (etching) với hydroxyapatite (HA);
- Báo cáo qúa trình phát triển các phương pháp xử lý và biến tính bề mặt vật liệu titan bằng phương pháp hóa học
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	4
	Nghiên cứu kỹ thuật cải thiện tính tương thích sinh học của titan  bằng phương pháp  xử lí kiềm và phủ  hydroxyapatite (HA)
	Xử lý được bề mặt titan để tăng cường độ bán dính của lớp tương thích sinh học, chống ăn mòn nền bằng kỹ thuật xử lí kiềm và hydroxyapatite (HA) phục vụ cho nha khoa

	1.Sản phẩm khoa học:

- 01 bài báo quốc tế trong danh mục ISI (Q3) (được chấp nhận đăng);

· 01 bài báo quốc tế trong danh mục Scopus (được chấp nhận đăng);

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước trong danh mục được tính điểm của HĐGSNN;            
            

- 01 báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế có chỉ số xuất bản.

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS theo hướng nghiên cứu của đề tài.

3. Sản phẩm ứng dụng:

2.Sản phẩm ứng dụng: 

- 03 mẫu vật liệu đạt các chỉ tiêu sau:

       Độ bền bám dính : chịu tải tới hạn > 12N;
       Chiều dày từ (1-3) µm.
- 01 Quy trình công nghệ xử lý kiềm vật liệu titan;
- 01 Quy trình công nghệ chế tạo lớp phủ HA trên nền titan xử lý kiềm;
- Báo cáo về quá trình phát triển các phương pháp xử lý bề mặt ở kích thước micro/nano.
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	5
	Nghiên cứu anốt hóa titan định hướng ứng dụng trong y sinh
	Xử lý được bề mặt titan bằng kỹ thuật  anốt hóa nhằm tăng cường độ bán dính của lớp tương thích sinh học và chống ăn mòn nền

	1. Sản phẩm khoa học:

· 01 bài báo quốc tế trong danh mục ISI (Q2) (được chấp nhận đăng); 

· 01 bài báo quốc tế trong danh mục Scopus (được chấp nhận đăng);
            

- 01 báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế có chỉ số xuất bản.

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Đào tạo  01 học viên cao học bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài.

3.Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác: 

- 03 mẫu màng phủ TiO2 lên titan đạt kích thước ống ở nanomet và chiều dày từ (2 -5) µm.

- 01 Quy trình công nghệ chế tạo lớp phủ TiO2 trên nền titan;
- Báo cáo ảnh hưởng của chất điện li đến sự hình thành lớp anốt hóa titan, khảo sát ảnh hưởng của đặc tính bề mặt titan đến sự hình thành lớp anốt hóa titan;
- Báo cáo ảnh hưởng của nguồn điện đến sự hình thành lớp phủ, nghiên cứu ảnh hưởng của khoảng cách điện cực anốt và catốt đến sự hình thành lớp phủ;
- Báo cáo đánh giá sự hình thành pha của lớp phủ qua phép đo XRD, đánh giá cấu trúc của lớp phủ bằng phương pháp TEM, đánh giá độ nhám, tính ưa nước và kỵ nước của lớp phủ;
- Báo cáo đánh giá tính chất ăn mòn của titan sau khi anốt hoá, đề xuất cơ chế hình thành lớp anốt hóa titan;
- Báo cáo khảo sát tính tương thích sinh học bằng dung dich mô phỏng sinh học SBF.
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	6
	Nghiên cứu cải thiện tính chất bề mặt và tính tương thích sinh học của titan bằng phương pháp tẩm thực và anốt  hoá để chống ăn mòn và tăng độ bám dính của mô xương
	Cải thiện được tính chất bề mặt và tính tương thích sinh học của titan bằng phương pháp tẩm thực và anốt  hoá để chống ăn mòn và tăng độ bám dính của mô xương

	1. Sản phẩm khoa học:

· 01 bài báo quốc tế trong danh mục ISI (Q2) (được chấp nhận đăng);

·  01 bài báo quốc tế trong danh mục Scopus
(được chấp nhận đăng);            

- 01 báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế có chỉ số xuất bản.

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

3. Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác: 
- 03  mẫu màng phủ TiO2 lên titan đạt các chỉ tiêu sau:

         + Có cấu trúc ống/lỗ xốp kích thước từ nanomet đến micromet;
         + Chiều dày lớp TiO2 từ (3 -8) µm.

- 01 Quy trình công nghệ chế tạo lớp tẩm thực và oxit TiO2 trên nền titan;
- 01 tài liệu hướng dẫn thực hiện quy trình công nghệ chế tạo lớp tẩm thực và oxit TiO2 trên nền titan;
- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của phương pháp tẩm thực đến sự hình thành cấu trúc của lớp anốt  hoá xử lý bề mặt titan, nghiên cứu sự hình thành pha của lớp phủ bằng phương pháp XRD;
-Báo cáo về cấu trúc của lớp lớp anốt  hoá xử lý bề mặt titan, đánh giá đặc tính bề mặt qua phép đo SEM, thành phần hóa học bằng EDS;
- Báo cáo đánh giá cấu trúc micro/nano của lớp phủ, đánh giá độ bền liên kết của lớp phủ sau khi tẩm thực, đánh giá đặc tính ưa nước/kỵ nước của lớp phủ;
- 01 Báo cáo đánh giá khả năng tương thích sinh học bằng dung dịch mô phỏng SBF;
-01 giải pháp hữu ích (được chấp nhận đơn).
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	7
	Nghiên cứu kỹ thuật biến tính bề mặt titan bằng các lớp TiN và hydroxyapatite (HA) có độ bền và tính tương thích sinh học cao sử dụng phương pháp vật lý định hướng ứng dụng trong y sinh
	Biến tính được bề mặt titan bằng các lớp TiN và hydroxyapatite (HA) có độ bền và tính tương thích sinh học cao bằng phương pháp vật lý.
	 1. Sản phẩm khoa học:

· 01 bài báo quốc tế trong danh mục ISI (Q3) (được chấp nhận đăng);

- 01 bài báo quốc tế trong danh mục trong danh mục Scopus (được chấp nhận đăng);

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước trong danh mục được tính điểm của HĐGSNN;           
            

- 01 báo cáo khoa học đăng trong kỷ yếu các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế có chỉ số xuất bản.

2. Sản phẩm đào tạo: 

- Đào tạo 01 Thạc sĩ bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài.

 3.Sản phẩm ứng dụng và sản phẩm khác: 

- 03 mẫu màng phủ lên titan đạt các chỉ tiêu sau:

+ Độ cứng > 15 GPa.
 + Độ bền bám dính : chịu tải tới hạn > 10N.
         Chiều dày: (0,5-2)µm

- 01 Quy trình công nghệ chế tạo lớp phủ;  

- 01 tài liệu hướng dẫn thực hiện quy trình; 

- 01báo cáo đánh giá ảnh hưởng của công xuất phún xạ đến sự hình thành lớp phủ, khảo sát ảnh hưởng của áp suất phún xạ đến sự hình thành lớp phủ;
- 01 báo cáo khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự hình thành lớp phủ, đánh giá hình thái bề mặt, chiều dày lớp phủ qua phép đo SEM;
 -01 báo cáo đánh giá độ nhám của lớp phủ qua phép đo AFM; 

- 01 báo cáo khảo sát độ bền liên kết của  lớp phủ, đánh giá độ cứng của lớp phủ, khảo sát tính ưa nước, kỵ nước của lớp phủ.
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	Quản lý Chương trình
	Quản lý và điều hành các nhiệm vụ KHCN, đảm bảo các nhiệm vụ KHCN thực hiện đúng các nội dung, tiến độ thực hiện và đạt được các sản phẩm đặt ra


	- Thuyết minh Chương trình hoàn chỉnh 

- Bản kế hoạch quản lý Chương trình

- Bảng tổng hợp và các phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN

- Hồ sơ Hội thảo khoa học (có chi tiết Kế hoạch, Chương trình, Tài liệu hội thảo, Biên bản Hội thảo kết quả khoa học đăng trên tạp chí/kỷ yếu)

-Biên bản họp đánh giá tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo định kỳ

-Biên bản họp kiểm tra đột xuất của Bộ đối với Chương trình (nếu có)

- Báo cáo tiến độ định kỳ

- Hồ sơ Báo cáo tổng kết

- Kịch bản quảng bá sản phẩm của Chương trình

- Hồ sơ báo cáo tổng kết với đầy đủ sản phẩm theo đăng ký

Hợp đồng và Thanh lý Chương trình
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(Danh mục gồm 8 đề tài)
